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Bài 8: U 
Thứ Hai:  Ôn Bài 
 

aa  ăă  ââ  

ee  êê  ii  

oo  ôô  ơơ  

uu  ƣƣ  yy  
 

Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

uu    UU  
 

u ú ù ủ ũ ụ 

du dú dù dủ dũ dụ 

lu lú lù lủ lũ lụ 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 
 

 

 U U U 

 U U U 

 U U U 

 u u u 

 u u u 

 u u u 
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Tập Viết 
(Cho các em tô màu và viết chữ cú.) 

 

 

 

 cú cú cú 

cú 
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Thứ Ba:  Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 vụ vụ vụ 

 mũ mũ mũ 

 tủ tủ tủ 

 mù mù mù 

 cú cú cú 

 đu đu đu 
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Thêm Dấu 
(Đọc những từ ở trang P-8 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

mu 

cu 

tu 
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Tập Đọc 
(Đọc trƣớc cho các em nghe.  Sau đó, cho các em tự đọc.  Thí dụ:  u, cú, chim cú, v.v.) 

 

 

u 

cú 

chim cú 

 

u 

tủ 

cái tủ 

 

u 

mũ 

cái mũ 

 

u 

vụ 

con vụ 
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Đọc trƣớc cho các em nghe vài lần.  Sau đó, cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào 

những chữ đang đọc.) 

 

Mùa Thu 
 

  
 

Chiếc lá. 

 

 

Trái táo. 

 

  
 

Trái đầu. 

 

Trái bắp. 
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Trái bí ngô. 

 

 

Cái cào. 

 

  
 

Mặt trăng. 

 

Áo khoác. 
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Thứ Năm:  Ngữ Vựng 
(Đọc trƣớc từng chữ cho các em nghe.  Sau đó, cho các em tự đọc.) 

 

 
 

tủ bàn 

  
ghế ti-vi 

  
thảm lò sưởi 
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Chọn Chữ 
(Cho các em chọn và vẽ gạch nối giữa những hình và chữ cho đúng.) 

 

 

bàn 

 

ghế 

 
lò sưởi 

 
thảm 

 
ti-vi 

 

tủ 
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Thứ Sáu:  Tập Đọc 
(Đọc trƣớc cho các em nghe những câu sau đây.  Sau đó, cho các em tự đọc.)  

 

Tí coi ti-vi. 

 

Mẹ bảo đi ngủ. 

 

Tí vâng lời mẹ tắt ti-vi rồi 

đi ngủ.  
 

(Cho các em trả lời các câu sau đây.) 

 

1. Tí đang làm gì? 

2. Mẹ bảo sao? 

3. Tí có vâng lời mẹ không? 
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Tìm Chữ 
(Em hãy tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

r ờ e s u é t 

ỳ m ũ v ớ q ủ 

ầ n u v ụ c q 

m ơ g ỗ q ờ u 

ù q q v ỡ m ộ 

t c v đ u r ủ 

ô ú ở t p h ở 
 

   
 

 
 

tủ cú mũ mù vụ đu 
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